MỤC LỤC
DANH MỤC THUỐC THÚ Y, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

A/ SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC.

	Tên nhà sản xuất
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Fax
	Trang

	THÀNH PHỐ HÀ NỘI

	1. CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW I
	88 Trường Chinh - Đống Đa – Hà Nội
	04.38691262 
	04.38691263
	

	2. CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ VẬT TƯ THÚ Y (HANVET)
	88 Trường Chinh - Đống Đa, Hà Nội
	04.38691156 – 04.38689813
	04.38690097
	

	3. CÔNG TY CP THÚ Y XANH VIỆT NAM
	186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội
	04.35659240 
	04.35659593
	

	4. CÔNG TY CP DỊCH VỤ NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HẠ LONG
	 Số 8, Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nội
	04.37719668 
	04.38316928 
	

	5. CÔNG TY CP THUỐC THÚ Y TW 5
	KCN Hà Bình Phương, Thường Tín, Hà Nội
	04.33765709 
	04.35595686 
	

	6. CÔNG TY TNHH NĂM THÁI
	Lô 3, CN6, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội
	043.687.0163
	043.687.2853
	

	7. CÔNG TY CP RTD
	An khánh, Hoài đức, Hà Nội
	
	
	

	THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	1. CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN A.I.T
	157 Đường số 5, P.Phước Bình, Quận 9 – Tp.Hồ Chí Minh
	08.54095080 
	08.37310386
	

	2. CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN V.E.T
	41A Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long B, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.37311364 
	08.37311497
	

	3. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	Lô 23 Đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, Q. Bình Tân – Tp.Hồ Chí Minh
	08.37542881 
	08.37542466
	

	4. CÔNG TY LD BIO-PHARMACHEMIE
	2/3 Tăng Nhơn Phú, P.Phước Long B, Q.9 – Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.37313489 – 08.37313490 
	08.37313488
	

	5. CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM
	Tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
	08.38450828 
	08.39979204
	

	6. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y SÀI GÒN
	36/1G Quang Trung, P12, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.39872697 - 0839873617
	08.39873618
	

	7. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỆT VIỄN
	14G Phan Văn Trị, P.7 – Q.Gò Vấp – Tp.Hồ Chí Minh.
	08.38943854 
	08.38943855
	

	8. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y QUỐC TẾ ĐÔNG NGHI
	11 Nguyễn Văn Giai, P.Đa Kao, Quận 1 – Tp.Hồ Chí Minh.
	08.22405061 
	08.39846897
	

	9. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUỐC THÚ Y TW
	29 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.38225063 
	08.38225060
	

	10. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC B.E.C.K.A
	2/181 Ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.35895015 
	08.35895015
	

	11. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC DƯỢC NA NO GEN
	6/136-137 Bình Long, P.Phú Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	08.39785088 – 08.39785159
	08.39785089
	

	12. CÔNG TY TNHH GA MA
	2B Tổ 26, Ấp 4, Đường Bầu Lách, xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp. HCM
	08.62958006 
	08.62958025
	

	13. CÔNG TY TNHH HIỆU QUẢ 
	147G Đỗ Xuân Hợp, P.An Phú, Q.2, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37432840 
	08.37432715
	

	14. CÔNG TY TNHH NOBEN
	20/30G/33 Hồ Đắc Di, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh
	08.38107815 
	08.38120581
	

	15. CÔNG TY TNHH QUỐC MINH
	20/3 Tam Bình, KP8, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.37266143 – 08.37266144
	08.37266799
	

	16. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ NGỌC HÀ
	245E/4 Hoàng Văn Thụ, P.1, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.35114324 
	08.39970906
	

	17. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TÔ BA
	63 Nguyễn Văn Lượng, P10, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.38942497 – 08.39968995
	08.38942497
	

	18. CÔNG TY TNHH SANDO
	468/10/4A, Quốc lộ 1A, KP1, P.An Phú Đông, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37199812 
	08.37197144
	

	19. CÔNG TY TNHH SX&KD THUỐC THÚ Y MINH HUY
	431/16A Lê Đức Thọ, P.15, Q.Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh
	08.39960882 – 08.38948945
	08.38941693
	

	20. CÔNG TY TNHH SX&TM 533
	29 Đào Cam Mộc, P.4, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh
	08.38503092 – 08.35163037
	08.38505196
	

	21. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y SONG VÂN
	15/6 Phạm Văn Hai – P.1 – Q.Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
	08.38447269 
	08.38442422
	

	22. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y GẤU VÀNG
	458 Cách Mạng Tháng 8, P4, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.38113925 
	08.38111167
	

	23. CÔNG TY TNHH TM&SX DINH DƯỠNG THÚ Y NAM LONG
	27/27 Quốc lộ 13 (cũ), P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37271405 – 08.37271038
	08.37271030
	

	24. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THUỐC THÚ Y NAPHA
	159 Bùi Công Trừng, Nhị Bình, Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.37120481 – 08.37120519
	08.37120601
	

	25. CÔNG TY TNHH THUỶ SẢN CỬU LONG T.L
	323 Điện Biên Phủ, P.4, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
	08.38393984 – 08.38970623
	
	

	26. CÔNG TY TNHH THUỶ SINH
	87/5P Ấp Mỹ Hoà 1, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh. 
	08.22155474 – 08.37180726
	08.37184491
	

	27. CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y THỊNH PHÁT
	43 Phạm Viết Chánh, P.19, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
	08.38992621 
	08.38405844
	

	28. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THUẬN KIỀU
	236A Lê Văn Sỹ - Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.38445155 – 08.38440583 
	08.39907628
	

	29. CÔNG TY TNHH TÂN HUY HOÀNG
	166/25 Đường Huỳnh Văn Nghệ, P15, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
	08.22172943 – 08.62560388 
	08.62560389
	

	30. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN AN ĐẠI PHÁT
	72/11 đường 138, ấp Cây Dầu, P. Tân Phú, Q.9, Tp. Hồ Chí Minh
	08.62807739 – 08.62807740
	08.62807738
	

	31. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ K&H
	Lô 5, đường Nước lên, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37542871 – 08.37542872
	08.37542870
	

	32. CÔNG TY TNHH TM-DV-SX THUỶ SẢN LÊ GIA.
	32/3 tổ 1 Lã Xuân Oai, P.Tăng Nhơn Phú A, Q.9, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37360343 
	08.38965349
	

	33. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THIỆN NGUYỄN
	67/2 Quốc lộ 1A, P.Thới An, Q.12, Tp.Hồ Chí Minh
	08.37173211 
	08.37173209
	

	34. DNTN PHÚC THỌ
	260/40 Nguyễn Thái Bình, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh
	08.38476380 
	08.38476380
	

	35. CÔNG TY CP THUỶ SẢN TIẾN THÀNH
	522G/C21 Nguyễn Tri Phương, P12, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh
	08.38621259 
	08.38629813
	

	36. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y THUỶ SẢN ĐẠI AN THÁI
	2/62 đường TL30 KP1, P. Thành Lộc, Q.12, Tp.HCM
	083.7168805 
	083.7168804
	

	37. CÔNG TY TNHH HƯƠNG HOÀNG NAM
	A9/54 Ấp 1, xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Tp.HCM
	08.37607878- 08.37607979
	08.37607888
	

	38. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC XANH
	362/28A Nguyễn Đình Chiểu, P4, Quận 3, Tp.HCM 
	08.62670319 
	08.39781159
	

	39. CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI A.S.T.A
	Ấp Suối Sâu, xã An Tịnh, huyện Tràng Bảng, tỉnh Tây Ninh 
	08.38373372 
	08.38379660
	

	40. CÔNG TY TNHH UYÊN VI
	1848 Tỉnh lộ 10 – Tân Tạo – Bình Tân– Tp.Hồ Chí Minh 
	08.35379838 
	08.38822891
	

	41. CÔNG TY CP THUỶ SẢN BÌNH MINH
	86/28/1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình – Tp.Hồ Chí Minh
	08.37542881
	08.37542466
	

	42. CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC MEGA
	Số 2B tổ 26 ấp 4, đường Bàu Lách, xã Phạm Văn Cội, H.Củ Chi, Tp. HCM
	08.54284277 
	08.54284276
	

	43. CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC TIÊN PHONG 
	Lô 23 đường Tân Tạo KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh 
	08.37542464 
	08.37542466
	

	44. CÔNG TY TNHH TM&SX THUỐC THÚ Y ANPHA
	7/3 Ấp dãn dân, P Long Thạnh Mỹ, Q. 9, TP. Hồ Chí Minh
	08.37330074
	08.37250239
	

	BÌNH DƯƠNG

	1. CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH ANOVA
	36 Đại lộ Độc lập, KCN Việt Nam – Singapore, Thuận An, Bình Dương
	0650.3782770 
	0650.3782700
	

	2. CÔNG TY TNHH ASIALAND VIỆT NAM
	Đường 26 KCN Sóng Thần II – Tân Đông Hiệp, H. Dĩ An, Bình Dương. 
	0650.3728628 
	0650.3728638
	

	3. CÔNG TY TNHH TM & SX THUỐC THÚ Y SA PHA
	143/46 Đông Hoà, Dĩ An, Bình Dương
	0650.3751403 
	0650.3751063
	

	4. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y - THUỶ SẢN MINH DŨNG
	47/4B KP Khánh Hội, Tân Phước Khánh, Tân Uyên, Bình Dương
	0650.3611003-4
	0650.3611229
	

	CẦN THƠ

	1. CÔNG TY CP SXKD VẬT TƯ VÀ THUỐC THÚ Y (VEMEDIM)
	Số 07 Đường 30/4 P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ 
	071.3820703 
	071.3738839 
	

	2. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y Á CHÂU
	130 Quốc lộ 1A, P.Ba Láng, Q.Cái Răng, Tp.Cần Thơ. 
	0710.3913347 
	0710.3913349
	

	3. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y 2/9 CẦN THƠ
	108/46/6B Đường 30/4, P.An Phú, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ
	071.3833063 
	071.3832578 
	

	4. CÔNG TY TNHH MINH TÂN
	Lô 30A3-5 khu công nghiệp Trà Nóc, Q.Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ
	071.3843936 
	071.3843474
	

	5. CÔNG TY TNHH THUỐC THÚ Y CẦN THƠ
	151/18 Trần Hoàng Na, Tp.Cần Thơ
	0710.3839746 
	0710.3839766
	

	ĐỒNG NAI

	1. CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI C.P VIỆT NAM
	Khu CN Bàu Xéo, xã Sông Trầu, huyện Thống Nhất, Đồng Nai
	061.3921502-09
	061.3921512-14
	

	2. CÔNG TY TNHH MTV PROVIMI
	238 Quốc lộ 1A- P.Tân Hiệp – Tp.Biên Hoà - Đồng Nai
	061.3881489 
	061.3884304 
	

	3. CÔNG TY TNHH VIRBAC VIỆT NAM
	Khu công nghiệp Sông Mây, Trảng Bom, Đồng Nai
	061.3869617-08.38404629 
	061.3869619- 08.38401260 
	

	4. CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM
	Đường số 6, KCN Nhơn Trạch 3, H. Nhơn Trạch, Đồng Nai
	0613.569993- 08.54122545
	0613.569992- 08.54122393
	

	LONG AN

	1. CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÚ Y THUỶ SẢN LONG AN
	15 Phan Đình Phùng, P2, Tân An, Long An. 
	072.3829203 – 072.3834803
	072.3521405
	

	TIỀN GIANG

	1. CÔNG TY CP DƯỢC THÚ Y CAI LẬY
	560 Quốc lộ I - Thị trấn Cai Lậy - Tiền Giang
	073.3820975 – 073.3826385
	073.3826363 
	

	VĨNH LONG

	1. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI- DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NAM PHÁT
	54/4 Phước Ngươn A, Phước Hậu, Long Hồ, Vĩnh Long
	070.3850885 
	070.3833697
	

	2. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT VIỄN ĐÔNG
	168A/10 Long Thuận A, Long Phước, Long Hồ, Vĩnh Long. 
	070.3948054 
	070.3948462
	


B. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU 
	TT
	Tên nhà sản xuất
	Xuất xứ
	Tên nhà đăng ký lưu hành
	Trang

	1. 
	SCHERING-PLOUGH ANIMAL HEALTH
	MỸ
	CÔNG TY TNHH TM THÚ Y TÂN TIẾN 
	

	2. 
	INTERNATIONAL NUTRITION INC
	MỸ
	VPĐD INTERNATIONAL NUTRITION 
	

	3. 
	FEED INGREDIENTS INT’L, INC
	MỸ
	CÔNG TY CTCBIO VIỆT NAM
	

	4. 
	NOVUS INTERNATIONAL INC, USA
	MỸ
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	

	5. 
	BIOPHARMA RESEARCH & DEVELOPMENT CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY VIỆT PHÁP QUỐC TẾ 
	

	6. 
	WELLTECH BIOTECHNOLOGY PRODUCTS CO.,LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY CP THÚ Y XANH VIỆT NAM 
	

	7. 
	BIO SOLUTION INTERNATIONAL CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG 
	

	8. 
	SUTHIN PRODUCTS FARM (S.P.F) CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG 
	

	9. 
	SUTHIN PRODUCTS FARM (S.P.F) CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SINH THÁI
	

	10. 
	SUTHIN PRODUCTS FARM (S.P.F) CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HOÀNG PHÚ
	

	11. 
	PINPANAT INTERNATIONAL CO.,LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG 
	

	12. 
	VET SUPERIOR CONSULTANT CO., LTD
	THÁI LAN
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG
	

	13. 
	SVAKS BIOTECH INDIA PVT. LTD
	ẤN ĐỘ
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH 
	

	14. 
	SRIBS BIOTECKNO INTERNATIONAL
	ẤN ĐỘ
	CÔNG TY CP THỦY SẢN ÁNH DƯƠNG
	

	15. 
	SRIBS BIOTECKNO INTERNATIONAL
	ẤN ĐỘ
	CÔNG TY TNHH CNSH BECKA
	

	16. 
	LIFE LABOLATORIES
	ẤN ĐỘ
	CÔNG TY CP THỦY SẢN ÁNH DƯƠNG
	

	17. 
	BIOSTADT INDIA LIMITED 
	ẤN ĐỘ
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	

	18. 
	LONG MAN AQUA CO, LTD
	ĐÀI LOAN
	CÔNG TY TNHH LONG SINH
	

	19. 
	WALLANCE PHARMACEUTICAL CO.,LTD
	ĐÀI LOAN
	CÔNG TY TNHH BÁCH THỊNH 
	

	20. 
	NICE GARDEN INDUSTRIAL CO.,LTD ĐÀI LOAN
	ĐÀI LOAN
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	

	21. 
	BION TECH INC.
	ĐÀI LOAN
	CÔNG TY TNHH TM NTTS HƯƠNG GIANG
	

	22. 
	GUANG DONG HAIFU MEDICINE CO., LTD
	TRUNG QUỐC
	CÔNG TY TNHH KHO VẬN, GIAO NHẬN VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH Ý 
	

	23. 
	AQUACHEM INDUSTRY CO; LTD
	TRUNG QUỐC
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG 
	

	24. 
	GUANGZHOU HUADOU DISTRICT HENGTAI ANIMAL PHARMACEUTICAL FACTORY
	TRUNG QUỐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VICATO 
	

	25. 
	LABORATORY CENTROVET LTD
	CHILÊ
	CÔNG TY TNHH TM&SX VIỆT VIỄN 
	

	26. 
	CÔNG TY DOXAL S.P.A 
	ITALIA
	CÔNG TY TNHH TM NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HƯƠNG GIANG 
	

	27. 
	CÔNG TY AQUA TECHNA
	PHÁP
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH 
	

	28. 
	PHYTOSYNTHESE
	PHÁP
	CÔNG TY TNHH TM NTTS HƯƠNG GIANG
	

	29. 
	BRETAGNE CHIMIE FINE – (BCF
	PHÁP
	CÔNG TY TNHH TM NTTS HƯƠNG GIANG
	

	30. 
	COVENTRY CHEMICALS LIMITED
	ANH
	CÔNG TY TNHH INTERVET VIỆT NAM 
	

	31. 
	CÔNG TY CTCBIO INC 
	HÀN QUỐC
	CÔNG TY TNHH CTCBIO VIỆT NAM 
	

	32. 
	CÔNG TY PROBIONIC
	HÀN QUỐC
	CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VIỆT HÀN
	

	33. 
	CÔNG TY Y.S.P INDUSTRIES (M) SDN.BHD
	MALAYSIA
	CÔNG TY TNHH Y.S.P VIỆT NAM
	

	34. 
	KEMIN INDUSTRIES (ASIA) PTE LTD, 
	SINGAPORE
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	

	35. 
	BIOMIN SINGAPORE PTE;LTD
	SINGAPORE
	CÔNG TY TNHH BIOMIN VN
	

	36. 
	KILCO (INTERNATIONAL) LTD, SCOTLAND 
	SCOTLAND
	CTY TNHH TM&SX DD TY NAM LONG
	

	37. 
	INDUSTRIAL VETERINARIA S.A. – INVESA
	SPAIN
	CÔNG TY TNHH TM-SX NAM PHÚC THỊNH
	

	38. 
	SERACHEM CO., LTD 
	JAPAN
	CTY TNHH INTERVET VIỆT NAM
	

	39. 
	NOVUS DEUTSCHLAND GMBH
	GERMANY
	CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ TIÊU CHUẨN SINH HỌC VĨNH THỊNH
	

	40. 
	AQUI-S NEW ZEALAND LIMITED
	NEW ZEALAND
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH BAYER VIỆT NAM
	


